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1. MỤC LỤC
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai ! Trẻ em sinh ra có quyền được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ, đó là trách nhiệm của gia đình và xã hội. Trẻ em là thế hệ kế tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên cần được che chở và bao bọc. Có thể nói giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con người.Trong những năm tháng đầu đời, trẻ em rất cần được quan tâm kỹ lưỡng vì đây là giai đoạn hình thành nên nhân cách cũng như là năng lực của các con. Dễ hiểu hơn, kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, là khả năng ứng xử phù hợp với người khác, với xã hội và khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Có thể từ "kỹ năng sống" còn mới mẻ với những năm về trước nên chưa được quan tâm và chú ý rộng rãi, nhất là đối với trẻ nhỏ,nhưng ở tuổi nào theo tôi thì đều rất quan trọng đều cần được rèn luyện.
Là một giáo viên đứng lớp đã nhiều năm, và đang được trực tiếp giảng dạy độ tuổi 24-36 tháng tôi ý thức được rằng chẳng phải chờ đến khi cháu lớn 4 hay 5 tuổi mới có thể dạy kỹ năng sống cho cháu, mà ngay từ khi nhỏ cháu vừa rời khỏi cha mẹ thì bản thân người thầy người cô đã phải có trách nhiệm giáo dục cháu các kỹ năng từ cái đơn giản nhất theo độ tuổi của cháu, từ đó mới hình thành cho cháu kỹ năng về sau. Nhưng bản thân tôi vẫn luôn băn khoăn, suy nghĩ làm thế nào để giáo dục và uốn nắn đúng, cách cư xử lịch sự văn minh. Vì trong quá trình giảng dạy thực tế tôi thấy một số khó khăn trong việc” giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở lứa tuổi mầm non” đặc biệt là lứa tuổi nhà trẻ, độ tuổi vừa mới rời xa bố mẹ, đến trường, chưa có một kỹ năng, thói quen cơ bản nào. Trẻ còn thực hiện hành động theo ý thích, chưa ý thức được hành động, hành vi của mình. Trẻ chưa nhận biết được, khiến trẻ không có kỹ năng tự phục vụ chưa có nề nếp trong sinh hoạt hàng ngày. Bố mẹ có thể quan tâm chiều chuộng khi con đòi những đồ dùng vật dụng cần cho cuộc sống của con nhưng các bậc cha mẹ lại không quan tâm đến hướng dẫn con biết cách sử dụng nó. Bố mẹ không tạo điều kiện cho con được trải nghiệm và tự phục vụ bản thân, điều đó sẽ khiến trẻ trở thành ngưởi ỷ lại, luôn phụ thuộc vào người khác.

   Đối với trẻ mầm non nói chung và đối với lứa tuổi trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi nói riêng khả năng tiếp thu, nhận thức của trẻ còn nhiều hạn chế, trẻ dễ nhớ mau quên và hay hành động theo ý muốn. Vì vậy để dạy những kỹ năng sống cho trẻ chỉ là những bước đầu giúp trẻ các kỹ năng như: Biết về bản thân mình, mạnh dạn tự tin, kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ bản thân, biết hợp tác chơi với các bạn, kỹ năng thích nghi với môi trường, với cuộc sống thế giới xung quanh cho trẻ thì cô giáo chính là người giữ vai trò và nhiệm vụ quan trọng cũng như bước đầu giúp trẻ có kỹ năng, cô giáo cần nhẹ nhàng, linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép các hoạt động để truyền thụ các kỹ năng cho trẻ. Để cung cấp những kỹ năng sống cho trẻ một cách có hiệu quả, chính vì vậy tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài "Một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi tại lớp D2 trong trường mầm non” với mục tiêu Trường mầm non là môi trường thuận lợi để hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ: Đảm bảo môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh. Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp và thể hiện sự quan tâm của mình đối với mọi người, đối với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo đáp ứng yêu cầu giáo dục phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ cho trẻ thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện.
* Mục đích nghiên cứu:

 Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi. Nhằm giúp các bậc phụ huynh có thêm những kiến thức cơ bản về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
   Giúp trẻ có những kỹ năng ban đầu về cuộc sống, hình thành những kinh nghiệm sống, sao cho phù hợp với cuộc sống đang biến đổi không ngừng, tôi nhận thấy trẻ lớp tôi rất thích thú khi trẻ được học về những kỹ năng sống cơ bản qua các hoạt động học, giờ ăn, hoạt động trò chơi và các kỹ năng tự phục vụ của trẻ. Việc tìm ra các giải pháp phù hợp giúp cho trẻ tiếp thu tốt hơn, trẻ có nề nếp hơn và mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động và kỹ năng thực hiện tự phục vụ góp phần vào sự phát triển và hoàn thiện nhân cách con người của trẻ. Nhằm tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, đây cũng là việc làm để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ theo yêu cầu của giáo dục. 
* Đối tượng nghiên cứu:

Trẻ lứa tuổi mầm non tại lớp tôi phụ trách: NT 24 - 36 tháng.

* Phương pháp, phạm vi, thời gian nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:

+ Phương pháp nghiên cứu lý luận.

+ Phương pháp tham khảo tài liệu.

+ Phương pháp điều tra thực trạng.

+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

+ Phương pháp quan sát, đàm thoại.

- Phạm vi nghiên cứu: Để nghiên cứu và thực hiện đề tài này tôi đã thực nghiệm trên trẻ lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D2 trường mầm non A Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội. 

- Thời gian nghiên cứu: Tháng 9 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Từ năm học 2008 - 2009 Bộ GD - ĐT đã phát động phong trào “Xây 
dựng, trường học thân thiên, học sinh tích cực”. Trong năm nội dung thực hiện 
có nội dung rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ, với yêu cầu tăng cường sự tham gia 
một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục với thái độ tự giác, chủ động, ý thức, sáng tạo. Giống như thầy Nguyễn Phú Cường, hiệu trưởng 
trường phổ thông Quốc tế Việt Nam đã từng nói “Chúng ta nên học hỏi những 
tiến bộ của nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, bởi giáo dục toàn diện chính là 
mô hình giáo dục hướng về học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Trước hết học 
sinh cần được dạy để biết làm chủ bản thân, để giao tiếp tốt với mọi người và có 
khả năng giải quyết khi gặp những vấn đề rắc rối khó khăn”. Thực tế nhiều trường hiện nay dường như chỉ quan niệm dạy kiến thức chứ chưa dạy trẻ thái độ ứng xử các mối quan hệ đó là (quan hệ với con người, với thiên nhiên), vì vậy rất nhiều điều trong cuộc sống mà trẻ không được học. Trẻ chỉ biết ăn, ngủ, học và vui chơi, trong khi đó kỹ năng tự chủ và kỹ năng giao tiếp không được chú ý và thực hiện còn kém. Trẻ chưa có những kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống phù hợp. Như vậy, có thể thấy hành trang vào đời của trẻ còn nhiều thiếu hụt, trong đó có sự thiếu hụt về kỹ năng sống, những kỹ năng đó sẽ giúp trẻ có hành trang tự tin, làm chủ cuộc sống. Vậy để trẻ có những kỹ năng sống tốt, phù hợp với cuộc sống bên ngoài, thế giới xung quanh. Ngay từ lứa tuổi mầm non trẻ cần được các cô giáo cung cấp cho trẻ những kỹ năng sống, những kỹ năng đơn giản qua các hoạt động hàng ngày của trẻ ở lớp. 
Đặc biệt là lứa tuổi nhà trẻ 24 -36 thàng tuổi khả năng nhận thức của trẻ còn có nhiều hạn chế, trẻ dễ nhớ dễ quên và hay hành động theo ý muốn. Vì vậy để dạy những kỹ năng sống cho trẻ chỉ là những bước đầu giúp trẻ các kỹ năng như: Biết về bản thân mình, mạnh dạn tự tin, kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ bản thân, biết hợp tác chơi với các bạn, kỹ năng thích nghi với môi trường,... Để trẻ có được những kỹ năng ở lứa tuổi này, cô giáo cần nhẹ nhàng, linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép các hoạt động để truyền thụ các kỹ năng cho trẻ. Giáo dục kỹ năng sống là một tiến trình: giáo viên trang bị cho trẻ kiến thức; giúp trẻ có ý thức và niềm tin để thay đổi. Trẻ phải được thực hành để có kỹ năng. Trẻ cần được hướng dẫn vận dụng kỹ năng vào các sinh hoạt thường ngày của trẻ. Điều quan trọng nhất là những kỹ năng này trở thành một thói quen tốt. Ngày xưa trong giáo dục truyền thống trẻ chỉ việc nghe lời cha mẹ. Những gì học ở gia đình và xã hội lại giống nhau. Một hành vi sai trái thường bị xã hội đồng loạt lên án, nên ít ai dám hành động tiêu cực. Ngày nay thì khác, những gì học trong gia đình và tác động của xã hội rất khác nhau qua bạn bè, truyền thông đại chúng, phim ảnh … trong nhiều trường hợp, trẻ phải tự ứng phó một mình. Có khi cha mẹ có đó, nhưng theo không kịp những biến động xã hội ngày càng dồn dập. Với sự bùng nổ thông tin, trẻ tiếp cận với đủ thứ loại tác động, tốt có, xấu có. Một số không nhỏ phải rời bỏ gia đình, hoặc phải bươn chải kiếm sống, thậm chí gánh vác trách nhiệm của người lớn. Do ngày càng có nhiều việc phải quyết định một mình nên trẻ không chỉ cần được biết thế nào là điều hay lẽ phải mà còn phải có khả năng hành động theo nhận thức. Trước tình hình này, các nhà giáo dục thế giới đã cùng tìm cách giáo dục đề tạo cho trẻ năng lực tâm lý xã hội, nhằm ứng phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày. Đó là giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp trẻ biến nhận thức thành hành động, nghĩa là trẻ không chỉ hiểu biết mà còn phải làm được điều mình hiểu. Cách dạy cũ theo kiểu giảng suông, dạy vẹt, học vẹt không đạt được sự thay đổi hành vi này. Trong cách giáo dục mới, trẻ được giúp đỡ để biết mình là ai, mình muốn gì, có mục đích gì trong cuộc sống, biết dung hòa giữa cái tôi và cái chúng ta, có những chọn lựa và quyết định đúng trước những biến cố do cuộc sống đưa đến. Để có năng lực tâm lý xã hội này, trẻ được dạy các kỹ năng như: ý thức về bản thân, thấu cảm với người khác, suy nghĩ sáng tạo và có phán đoán, truyền thông và giao tiếp có hiệu quả, giải quyết vấn đề. Phương pháp giáo dục là đặt trẻ trước những tình huống khó giải quyết để trẻ giải quyết theo nhóm thông qua thảo luận, trò chơi, sắm vai, vẽ tranh hay hành động cụ thể. Qua đó, trẻ học bằng hành động và tự quyết định với sự góp ý của nhóm bạn. Tác động của nhóm bạn rất mạnh mẽ theo hướng tích cực hay tiêu cực. Nếu sức ép của nhóm bạn xấu có thể khiến trẻ chấp nhận làm chuyện sai trái, thì giáo viên cũng có thể biến sức ép này thành tích cực để giúp cá nhân có những quyết định lành mạnh. Tuy nhiên, Giáo dục kỹ năng sống không dễ chút nào, vì nó nằm ngoài cách suy nghĩ và thói quen của ta từ trước đến nay. Việc đầu tiên là tin vào khả năng của trẻ để suy nghĩ và có hành động đúng. Người lớn không nên áp đặt ý kiến của mình mà cần khơi dậy tiềm năng trẻ, hỗ trợ sự phát triển tiềm năng này bằng thái độ thông cảm và tôn trọng. Lòng tự tin của trẻ sẽ lớn rất nhanh nếu người lớn nhìn chúng bằng con mắt mới và sáng tạo, đồng thời với thái độ kiên nhẫn. Do đó, Giáo dục kỹ năng sống chỉ thành công với nhà giáo dục “kiểu mới” khác với người thầy mệnh lệnh, bao cấp, suy nghĩ và hành động thay cho trẻ. Trẻ phải chủ động mới biến được nhận thức thành hành động. Nhà giáo dục này không chỉ phải rành tâm lý lứa tuổi, mà còn phải có kiến thức và kỹ năng về nhóm để biết vận dụng tâm lý nhóm vào công tác giáo dục. Sinh hoạt nhóm rất quan trọng trong việc giúp trẻ nên chủ động để tự quyết. Giáo dục kỹ năng sống cũng không thể thành công nếu xã hội, nhất là gia đình, không đổi cách nhìn đứa trẻ, xem nó như “con nít, chẳng biết gì”, giáo dục theo kiểu nhục mạ, hạ thấp… Nền tảng của Giáo dục kỹ năng sống là ý thức về giá trị bản thân nơi trẻ… mà đây là một điều mà xã hội ta chưa quen lắm. 
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 

Trường mầm non A xã Ngọc Hồi, nơi tôi công tác nằm trên khu đất canh tác của dân, được triển khai xây dựng thành trường học. Trường gần đường quốc lộ nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Trường có 10 lớp được xây hai tầng khang trang, sạch sẽ lớp học rộng rãi, sân chơi thoáng mát. Trường đạt trường chuẩn quốc gia. Tổng số học sinh toàn trường là 283 trẻ, có 41 - giáo viên - nhân viên.

Đội ngũ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Năm học 2021 - 2022, tôi được Ban giám hiệu phân công chăm sóc giáo dục trẻ lớp NT 24 - 36 tháng tuổi. Lớp có 3 cô phụ trách và 24 cháu, trong đó:  

- Có 16 cháu nam và 8 cháu nữ.

- 65 % phụ huynh làm nông nghiệp.

- 10 % phụ huynh làm công nhân viên chức.

- 25% phụ huynh huynh làm nghề tự do.

1. Thuận lợi:

       - Giáo viên: Là một giáo viên, tôi luôn có ý thức tiếp thu và bồi dưỡng nội dung chương trình giáo dục mầm non, nội dung lập kế hoạch giáo dục một cách đầy đủ và đã thể hiện đồng bộ về chương trình mới. Bản thân tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức, xây dựng các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Mặt khác, tôi luôn tìm hiểu những nhu cầu tâm sinh lý của trẻ, những kỹ năng mà trẻ đạt được thì cần phát huy, còn kỹ năng trẻ chưa đạt thì tôi trau dồi hàng ngày để trẻ được phát triển theo độ tuổi của trẻ.
  - Về trẻ: Trẻ ở lớp đa số trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, mạnh dạn. Không có trẻ khuyết tật. Một số trẻ có kỹ năng biết tự phục vụ bản thân tốt.
 - Về phụ huynh: Các bậc phụ huynh quan tâm đến các hoạt động của trẻ trong trường mầm non. Một số phụ huynh thường xuyên trao đổi với giáo viên trực tiếp cũng như qua tin nhắn zalo, facebook,... để trao đổi về kỹ năng của trẻ những lúc trẻ ở nhà.
       2. Khó khăn: 
- Về giáo viên: Quá trình tổ chức còn nặng nề về kết quả mà trẻ đạt được, một số đề tài cô đưa ra chưa phù hợp với độ tuổi, chưa thường xuyên chú ý dạy kỹ năng và sự tự tin cho trẻ.
 - Về trẻ: Đầu năm với tổng số trẻ 24 cháu. Trẻ lần đầu tiên đến lớp, một số trẻ biểu hiện khủng hoảng, có nhiều trẻ tỏ ra hiếu động, không nghe lời cô, thiếu kỷ luật vì quen với môi trường được tự do ở nhà. Đa số trẻ mới đến trường, lớp còn lạ lẫm với môi trường xung quanh cũng như đồ chơi ở lớp, một số trẻ sinh thiếu

tháng nói chưa rõ câu, chưa hiểu lời người lớn nói, nên rất khó tiếp nhận kiến thức để đạt mục tiêu.
- Về phụ huynh: Đa số phụ huynh chưa có nhận thức đúng đắn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, còn chiều chuộng trẻ quá nhiều. Và trong nhận thức của phụ huynh cho con đến trường ở độ tuổi này thì để chơi.
Do ở độ tuổi này đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức trẻ chưa ổn định. Trẻ chưa hình thành các kỹ năng sống cơ bản. Nhận thức phụ huynh không đồng đều, một số phụ huynh chưa thực sự nhận thức được việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là như thế nào. Bản thân giáo viên chưa mạnh dạn, chủ động, lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động CSGD trẻ một cách linh hoạt.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên, bản thân tôi là một giáo viên nên tôi luôn suy nghĩ và tìm ra một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi tại lớp nhà trẻ D2.

III. Các biện pháp thực hiện.

3.1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch và xác định loại kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi 24 – 36 tháng để dạy trẻ.

 Nhiều người đặt ra câu hỏi “ giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở độ tuổi 24-36 tháng có quá sớm, liệu bản thân trẻ có thực hiện được không?” Chẳng có gì là sớm vì xung quanh trẻ có rất rất nhiều kỹ năng cần thiết. Quan trọng là tùy theo lứa tuổi của trẻ mà giáo viên cần có nhiệm vụ lựa chọn xác định được kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi của 24-36 tháng tuổi, cụ thể như sau:

*Về mặt kỹ năng của trẻ tôi xác định một số kỹ năng như:

+ Kỹ năng tự phục vụ như: Trẻ biết đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định như: Cặp, dép, ghế ngồi...Biết lấy cốc, khăn để dùng

+ Kỹ năng ăn uống, vệ sinh cá nhân như: Biết tự xúc cơm ăn, ăn hết suất khi ăn cơm không làm rơi vãi, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định

+ Kỹ năng chào hỏi, giao tiếp: Chào hỏi cô, bố mẹ, các bạn khi đi học và khi ra về. Biết lắng nghe cô nói và trả lời câu hỏi của cô khi được hỏi. Trẻ mạnh dạn khi giao tiếp với mọi người.

* Về mặt nhận thức: 

- Trẻ thích tò mò và ham hiểu biết, thích khám phá thế giới xung quanh 

- Trẻ biết được việc mình vừa làm sai, làm cô giáo và bạn không vui

- Trẻ nhận biết được tên tuổi của mình, kể về các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình, biết được tên những người xung quanh khi được hỏi đến.

* Về mặt hợp tác:

- Trẻ biết kết hợp với bạn khi chơi.

- Trẻ biết đoàn kết nhường nhịn và quan tâm nhau trong khi chơi.

- Trẻ hình thành thói quen tính cách thái độ cư xử đúng mực với bạn và mọi người xung quanh.

Sau khi xác định được kỹ năng của trẻ tôi căn cứ vào tình hình thực tế của trường, vào điều kiện cơ sỏ vật chất, đặc thù của vùng, của phụ huynh, tôi đã xây dựng kế hoạch trọng tâm cho từng tháng việc thực hiện kỹ năng sống cho trẻ để lồng ghép vào nội dung giáo dục trẻ như sau: 

	TT
	Tháng thực hiện
	Nội dung
	Phương pháp
thực hiện
	Ghi chú

	1
	Tháng 9 đến Tháng 10
	- Rèn nề nếp ngồi học cho trẻ
- Dạy trẻ kỹ năng cất dép đúng nơi quy định
- Dạy trẻ cách cầm thìa xúc cơm ăn
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	- Làm mẫu, thực hàn
- Làm mẫu, thực hành
- Trải nghiệm và thực hành
- Thực hành
	

	2
	Tháng 11 đến Tháng 12
	- Dạy trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
- Dạy trẻ chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn
	- Làm mẫu, thực hành
- Làm mẫu, thực hành
	

	3.
	Tháng 01 đến Tháng 02
	- Hướng dẫn trẻ chơi hoà đồng với bạn
- Dạy trẻ trả lời những câu hỏi đầy đủ khi được hỏi
- Dạy trẻ kỹ năng đi tất
	- Trò chuyện
- Tương tác, thực hành
- Làm mẫu, thực hành
	

	4.
	Tháng 3 đến Tháng 5
	- Kể những mẫu chuyện kỹ năng sống của các bạn nhỏ
- Giúp  trẻ thực hiện những công việc đơn giản
	- Phương pháp dùng lời
-Thực hành, trải nghiệm
	


 3.2. Biện pháp 2: Nâng cao bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng sống cho bản thân.

Là một giáo viên được phân công giảng dạy lớp nhà trẻ D2 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôi không ngừng tự học tự bồi dưỡng bản thân để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Đặc biệt tôi đi sâu vào nghiên cứu những kỹ năng sống cơ bản dạy trẻ nhà trẻ  ở trường mầm non, nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 24 - 36 tháng tuổi bằng nhiều hình thức như tự học qua sách báo, chuyên san, tạp chí, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, khai thác qua mạng. Thực tế cho thấy, việc xác định các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp giáo viên lựa chọn đúng nội dung trọng tâm để dạy trẻ.

     Xác định được việc muốn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thì trước tiên giáo viên chúng tôi phải có nhận thức hơn ai hết về những nội dung dạy trẻ,để dạy được những kỹ năng sống cho trẻ thì việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng là một việc làm không thể thiếu. Chính vì vậy mà chúng tôi tự xây dựng kế hoạch cho mình như sau:

+ Tìm hiểu tài liệu: tham khảo về những hoạt động dạy trẻ kỹ năng sống trong trường mầm non nói chung và trẻ 24 - 36 tháng tuổi nói riêng.

+ Bồi dưỡng về lý thuyết: Qua khảo sát  học sinh về các kỹ năng sống. Tôi nhận thấy trẻ của lớp mình một số kỹ năng còn  hạn chế . Vì vậy tôi đã trao đổi với giáo viên cùng lớp,cùng khối những  nội dung mà trẻ còn yếu để giáo viên cùng kết hợp dạy trẻ.

3.3. Biện pháp 3: Dạy kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động .

* Giáo dục kỹ năng cho trẻ thông qua giờ đón, trả trẻ

Tôi đã giáo dục trẻ kỹ biết sắp xếp đúng nơi quy định, khi đến lớp xếp dép lên giá dép, mang đồ dùng vào tủ của mình... Những ngày đầu đi học khi được cô giáo hướng dẫn trẻ cất dép ở lên giá để cho gọn gàng ngăn nắp hàng ngày và từ đó hình thành cho trẻ thói quên nên trẻ đã tự giác cất dép như thế nào cho đúng quy định khi bước chân vào lớp
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Hình ảnh: trẻ cất đồ dùng và cất dép đúng nơi quy định 
trước khi vào lớp
* Giáo dục kỹ năng cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi

Vui chơi là hoạt động tạo cho trẻ nhiều hứng thú và cũng cho trẻ cơ hội vận dụng những kỹ năng để giải quyết nhiệm vụ chơi.Trẻ được thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau qua các vai chơi, được phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, học hỏi và hợp tác với bạn cùng chơi...Ngoài ra tôi còn lựa chon các trò chơi phù hợp để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tạo cho trẻ phản ứng nhanh nhẹn, linh hoạt.
Trong hoạt động vui chơi trẻ có thể tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng sống đó là qua giờ hoạt động vui chơi của trẻ, trẻ được chơi ở các góc chơi, trẻ đangđược nhập vai trẻ đang được học làm giống như người lớn thông qua các góc chơi. Bế em, bán hàng, nấu ăn, góc vận động, góc sách chuyện, hoạt động với đồ vật...Các góc chơi đều cung cấp cho trẻ những kỹ năng sống. Vì vậy tôi luôn uốn nắn và sửa sai ngay cho trẻ trong khi chơi đặc biệt qua các trò chơi ở góc phân vai.

VD: Ở trò chơi bế em, thì thông qua cách đóng vai thì trẻ học được các kỹ năng như giao tiếp, ứng xử, biết cách xưng hô, thể hiện tình cảm, biết quan tâm đến mọi người như bế em, cho em búp bê ăn, cho em ngủ, tắm và thay quần áo cho em
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Hình ảnh: Trẻ chơi búp bê

*Giáo dục kỹ năng thông qua hoạt động ngoài trời                                    Hoạt động ngoài trời giúp trẻ được tiếp xúc và trải nghiệm với môi trường, gần gũi với thiên nhiên thỏa mãn sự tò mò và muốn khám phá. Khi tổ chức hoạt động có chủ đích tôi thường đưa ra các câu hỏi, các tình huống để trẻ có thể hiểu hơn và giải quyết tình huống tốt hơn qua đó giúp trẻ có các kỹ năng giao tiếp phù hợp với lứa tuổi. Đối với nhà trẻ là giai đoạn này trẻ hình thành phát triển kỹ năng xã hội giao tiếp phát triển về mặt tư duy, trí tuệ thể chất và nhiều kỹ năng khác, nếu không được tham gia các hoạt động ngoài trời, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý tình cảm, kỹ năng giao tiếp của trẻ. Có thể khiến trẻ mất tự tin, thiếu sự linh hoạt khó hòa đồng.…                                    *Giáo dục kỹ năng thông qua sinh hoạt hàng ngày                                                 Sinh hoạt hàng ngày đa phần là những hoạt động lặp đi lặp lại, vì vậy trẻ được rèn luyện nhiều và thực hiện các công việc đó một cách dễ dàng vì đã thành nếp sinh hoạt. Ngoài ra, trong sinh hoạt trẻ cũng gặp phải những vấn đề mới nảy sinh, đó chình là những cơ hội quý để hình thành kỹ năng sống mới. Thông qua giờ ăn hằng ngày, trẻ có thể học được những kỹ năng mà cô đã dạy trẻ ngay từ ban đầu đó là trẻ biết tự mình lấy ghế ngồi vào bàn, mời cô và mời bạn cùng ăn cơm, tự cầm thìa xúc cơm ăn gọn gàng, ăn xong trẻ biết xếp ghế của mình đúng nơi quy định
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Hình ảnh: giờ ăn của trẻ
Thông qua hoạt động ngủ, trước khi ngủ trẻ biết xếp dép gọn gàng đúng nơi quy định, mỗi trẻ biết cầm gối của mình để vào đúng vị trí.Từ đó nhằm  giáo dục trẻ ý thức tự lập, tự phục vụ, làm những công việc vừa sức đồng thời rèn cho trẻ tính ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Trong tháng đầu tiên của năm  học tôi hướng dẫn nhắc nhở trẻ cách rửa tay, lau mặt, chỉ cách xếp gối, xếp ghế...tôi duy trì thực hiện liên tục trong một tháng đầu, từ tháng thứ hai của năm học trẻ không cần sự giúp đỡ, nhắc nhỡ của cô giáo mà tất cả trẻ có ý thức tự giác xếp hàng rửa tay trước khi ăn cơm, lau miệng  khi ăn xong, biết mời mọi người trước khi ăn cơm, lấy và cất gối gọn gàng, biết xếp ghế ngay ngắn thẳng hàng…

*Giáo dục kỹ năng thông qua tác phẩm văn học

Giáo viên tạo hứng thú kể cho trẻ những câu chuyện hay, thực tế hay những câu chuyện cổ tích cho trẻ mọi lúc mọi nơi như giờ hoạt động vui chơi, hoạt động chiều, hoạt động góc, qua đó rèn luyện đạo đức cho trẻ, dạy trẻ biết yêu thương bạn bè, biết quan tâm tới mọi người xung quanh.Ngoài ra tôi còn kể cho trẻ nghe các câu chuyện về tinh thần đoàn kết, tình cảm bạn bè, bé đi học không khóc nhè, bé là bé ngoan, bé vui đến trường, bé biết vâng lời yêu quý tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình, bé yêu lao động, tính trung thực như câu chuyện "Thỏ ngoan, đôi bạn tốt, vịt con nói dối, con yêu mẹ lắm...."         
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Hình ảnh : Truyện “ Thỏ ngoan”

* Giáo dục kỹ năng sống mọi lúc mọi nơi: 

Ở bất cứ giờ nào, dù ở trong lớp hay ngoài sân, đón trẻ hay trẻ trẻ. Khi thấy trẻ có hành vi không chuẩn mực hay trẻ thực hiện chưa đúng tôi lập tức sửa sai cho trẻ ngay hay khi có cơ hội để cho trẻ quan sát một hành vi đúng thì tôi cũng luôn giúp trẻ ý thức hơn về hành vi đúng sai trong cuộc sống.

Ví dụ: Khi đang chơi dưới sân trường thấy vỏ kẹo vỏ sữa tôi liền cho trẻ quan sát và hỏi: " Các con thấy vỏ kẹo vứt như thế đã đúng chưa? nếu vỏ kẹo cứ vứt như thế thì sân trường sẽ như thế nào? Qua đó giáo dục trẻ không vứt rác dưới sân mà bỏ rác vào thùng rác đúng nơi quy định, sau đó tôi hướng dẫn trẻ đi nhặt vỏ kẹo bỏ vào thùng rác, đây là hành động thực tế giúp trẻ ý thức được hành vi của mình.
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Hình ảnh: Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
3.4. Biện pháp 4: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
- Bước đầu biết cách xưng hô chào hỏi cùng cô và một số trẻ tự xưng hô tốt với người khác khi không có cô giúp đỡ. 
- Biết lắng nghe cô nói và trả lời câu hỏi của cô khi được hỏi. 
- Trẻ mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với mọi người. 

- Giáo viên cần phải dạy trẻ biết thể hiện bản thân và diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu. Nếu trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về một ý tưởng hay chính kiến nào đó, trẻ sẽ thấy thích học và sẵn sàng tiếp nhận những suy nghĩ mới.

- Chào hỏi cô, bố mẹ, các bạn khi đi học và khi ra về. Biết lắng nghe cô nói và trả lời câu hỏi của cô khi được hỏi. Trẻ mạnh dạn khi giao tiếp với mọi người.

3.5. Biện pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh trong dạy trẻ kỹ năng sống.
- Phụ huynh với nhà trường luôn là mối quan hệ để giáo dục và dạy trẻ tốt. Vì vậy ngay trong buổi họp đầu năm tôi đã cho phụ huynh biết về tầm quan trọng trong việc dạy kỹ năng sống cho trẻ, đặc biệt là lứa tuổi nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi này. Để phụ huynh cũng như cô giáo có thể hiểu hơn về hình thức cũng như phương pháp dạy trẻ kỹ năng sống để cùng 2 bên cùng có sự thống nhất để trẻ có những kỹ năng sống hiệu quả và tốt nhất.

   - Phụ huynh thường phạt con không đúng cách: Sở dĩ phụ huynh thường áp dụng biện pháp trừng phạt trẻ vì có những quan niệm sai lầm như: Cho rằng người lớn luôn đúng, trẻ phải luôn biết tuân theo mệnh lệnh, phạt con càng sớm càng tốt để trẻ biết vâng lời, ngoan ngoãn, phải nghiêm khắc thì mới được trẻ tôn trọng, trẻ dễ hư nếu không bị đánh, thử cách khác không được và chỉ phạt bằng roi thì hiệu quả mới nhanh.

    Thế nên khi trẻ mắc lỗi, không ít phụ huynh đã áp dụng biện pháp trừng phạt thân thể và trừng phạt tinh thần.

    - Phụ huynh nên có hình thức phạt con mà đạt hiệu quả như: Muốn phạt trẻ có hiệu quả tốt, cha mẹ cần hiểu nguyên nhân của hành vi sai phạm của con cái. Bạn cần phải bình tĩnh, biết lắng nghe, tìm hiểu rõ vì sao trẻ hành động như vậy.

    Hành vi tiêu cực của trẻ có thể do mục đích khác nhau như: Để thu hút sự chú ý của người khác, thể hiện “quyền lực“, trả đũa, bỏ cuộc…

   Thái độ mềm mỏng, kiên trì, biết tự kiềm chế cảm xúc của cha mẹ khi dạy con, bao giờ cũng có hiệu quả tích cực và lâu dài hơn việc trừng phạt trẻ.

    Để việc dạy trẻ có hiệu quả và trẻ có thể sửa chữa được lỗi lầm của mình, cha mẹ nên áp dụng phương pháp kỉ luật tích cực. Đó là những biện pháp không dùng vũ lực, không đánh mắng mà vẫn có hiệu quả.

    Phản đối nhẹ nhàng: Nói với trẻ nhẹ nhàng, nêu hình thức phạt nếu không thực hiện. Ví dụ bạn nói: “Con đừng đừng vứt đồ chơi lung tung thế hãy nhặt vào rổ cho mẹ”.

    Khi trẻ không thực hiện thì nói tiếp:”Nếu con không nhặt đồ chơi vào mà vứt thế thì mẹ sẽ phạt con đấy, nếu trẻ không nhặt vào thi bạn sẽ phạt con đúng cách còn nếu trẻ nghe lời, bạn hãy thể hiện sự hài lòng cho trẻ biết và đừng quên khen trẻ.

    Dập tắt hoặc lờ đi: Nếu hành vi của trẻ sai ở mức độ nhẹ mà không gây hậu quả nghiêm trọng, bạn nên áp dụng biện pháp này.

    Tạo cho cơ hội sửa chữa: Bạn cần giải thích hậu quả gây ra từ những hành vi sai trái để trẻ biết cách khắc phục. Sau đó, không khen ngợi gì vì nếu khen, trẻ sẽ nhận được nhiều chú ý và có thể tái phạm lại khuyết điểm.

    Giáo dục con trẻ là cả một quá trình. Mong muốn trẻ trở thành con ngoan, trò giỏi, đòi hỏi gia đình phải có kĩ năng, thống nhất cách dạy dựa trên cơ sở của tình yêu thương cùng sự kết hợp chặt chẽ với nhà trường.

     Làm sao để trẻ nhận thức được thiếu sót của mình, tao cơ hội cho trẻ sửa chữa khuyết điểm, phát huy những mặt mạnh là bạn đã góp phần giúp trẻ phát triển hài hòa, thích nghi tốt với cuộc sống cộng đồng về sau.

   - Tôi cũng cho phụ huynh hiểu rõ rằng ở nhà phụ huynh luôn là những tấm gương, có những hành vi văn hóa mẫu mực là thước đo chuẩn của trẻ.

   - Phụ huynh cũng nên trường xuyên trao đổi trò chuyện với trẻ để trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, tình cảm, giúp trẻ có sự tự tin trong mọi lĩnh vực bằng cách động viên khích lệ những sở thích của trẻ.

  - Là giáo viên đứng lớp tôi cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh của từng trẻ vào giờ đón trả trẻ để trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập cũng như khiếm khuyết, sức khỏe của trẻ để ở nhà gia đình cùng hỗ trợ với nhà trường giúp trẻ có những kỹ năng đơn giản cơ bản của những năm đầu đời.

   - Tạo cho trẻ mối quan hệ vơi bạn bè xung quanh từ đó trẻ có hứng thú và thích chơi với bạn dần dần hình thành kỹ năng hợp tác đoàn kết.

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả trên trẻ:

- Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, cùng với sự giúp đỡ của ban giám hiệu, của các chị em đồng nghiệp cũng như sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh sau tôi đã đạt được một số kết quả trong công việc dạy trẻ lớp tôi các kỹ năng sống cơ bản:

- Bước đầu tôi nhận thấy kỹ năng và nhận thức, giao tiếp của trẻ với mọi người tốt hơn, trẻ tự tin, mạnh dạn, linh hoạt nhanh nhẹn hơn rất nhiều...trẻ tích cực và chủ động trong mọi hoạt động, thích tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh. Trẻ biết tự làm một số công việc tự phục vụ mà không cần đến sự giúp đỡ của cô như: Tự lấy ghế ngồi vào tổ khi đến lớp, lấy ghế ngồi vào bàn khi ăn, tự cầm thìa xúc cơm ăn, tự lấy cốc uống nước, rửa tay lau mặt, cất đồ dùng đồ chơi đúng chỗ, xếp ghế khi ăn xong, lấy gối đi ngủ… Bên cạnh trong quá trình chơi với bạn hợp tác, nhường nhịn nhau hơn, biết chơi cùng bạn và biết giúp đỡ bạn. Hợp tác thành thật chia sẽ với mọi người xung quanh và bạn bè.
  - Trẻ mạnh dạn tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động trong và ngoài lớp, ngôn ngữ và kỹ năng ghi nhớ tư duy của trẻ cũng phát triển.

  - 100% trẻ được cô giáo và cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, năng dộng, mạnh dạn, tự tin.

   - 100% trẻ được giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng tốt, được bảo vệ sức khỏe, được đảm bảo an toàn, phòng bệnh, được theo dõi cân đo bằng biểu đồ phát triển và khám sức khỏe 2 lần/năm.

   - Trẻ đi học đều hơn, đạt tỉ lệ chuyên cần từ 90% và ít gặp khó khăn khi đến lớp. Cuối năm học trẻ ra lớp nhiều hơn so với đầu năm.

   - Đa số trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ năng tự lập, kỹ năng nhận thức, cụ thể: (Tổng số trẻ đánh giá: 24 cháu = 100%)

	
	Tỷ lệ %
	Kỹ năng tự phục vụ
	Kỹ năng giao tiếp
	Kỹ năng nhận thức
	Kỹ năng hợp tác

	Đầu năm
	Đạt
	76%
	80%
	81%
	82%

	
	Chưa đạt
	24%
	20%
	19%
	18%

	Cuối năm
	Đạt
	92%
	90%
	95%
	92%

	
	Chưa đạt
	8%
	10%
	5%
	8%


2. Kết quả khác:

    Bên cạnh những thành tích mà trẻ đạt được về các kỹ năng sống giúp cho nhận thức, kiến thức của trẻ về các môn học cũng đạt kết quả tốt cụ thể: 

   - Lớp đã được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao cho lên tiết kiến tập cho trườn chuyên đề làm quen văn học.

   - Lớp đạt danh hiệu lớp tốt của trường.

   - Cha mẹ học sinh luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà trường, ở lớp.

   - Các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết, phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc dạy trẻ kỹ năng sống ở lớp cũng như ở nhà. Cô giáo thường xuyên trao đổi với phụ huynh về các hoạt động hàng ngày của con và phụ huynh cũng trao đổi tình hình của con ở nhà để các cô có thể nắm bắt được.

   - Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, ít la mắng trẻ, trong cách rèn các kỹ năng cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá, không có hình ảnh ba bế con, mẹ sách cặp đi theo sau, tranh thủ đút cho con ăn nịnh con từng miếng cơm, ngược lại xuất hiện khá nhiều hình ảnh tự đeo ba lô, ăn cơm tự xúc, tự cất dép lên giá....

   - Cha mẹ cảm thấy mãn nguyện với những thành công của trẻ, tin tưởng vào nhà trường, không chê bai chỉ chích cô giáo ngược lại cha mẹ thông cảm chia sẻ với những khó khăn cả cô giáo, cung cấp nguyên vật liêu trang trí trong và ngoài lớp, làm đồ dùng đồ chơi.

C.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
       Trong sự phát triển của xã hội hiện nay, nhận thức của trẻ ngày càng cao đòi hỏi những giáo viên mầm non luôn luôn phải đổi mới, trong  quá trình trao đổi giao lưu với trẻ nhằm giúp trẻ phát triển tốt nhất về mọi mặt. 
     Với Sáng kiến kinh nghiệm trên tôi mong muốn mang lại cho trẻ những trải nghiệm để trẻ hào hứng và tích cực hơn trong hoạt động, như câu nói “ một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt”  trẻ không những được giáo dục mà còn được học nhiều hơn nữa về cách sống, về tình cảm của con người, về những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và hình thành ở trẻ những thói quen, những tính cách cần có của con người thế hệ mới nhanh nhẹn, năng động, đấy chính là mục tiêu mà giáo dục hướng tới.
     Qua một thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi tại lớp nhà trẻ D2” và dựa trên những kết quả đã đạt được tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:
   - Người giáo viên phải tận tâm yêu nghề mến trẻ, có những hiểu biết và những  kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung và việc dạy trẻ kỹ năng sống nói riêng. Phải hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý trẻ để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm truyền đạt kiến thức cho trẻ một cách chính xác và dễ hiểu nhất.

   - Cho trẻ được trải nghiệm trong các hoạt động để trẻ được khám phá và tìm tòi những điều mới lạ.

   - Cô giáo phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối sử công bằng với trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ.

   - Lồng ghép linh hoạt sáng tạo các hoạt động, trẻ nhận ra rằng học vừa vui, vừa có ý nghĩa, đồng thời khi trẻ tham gia vào trò chơi, trẻ cần biết hợp tác với bạn, sáng tạo với các cách chơi và cố gắng đạt mục đích đây chính là những kỹ năng cơ bản để sống và làm việc sau này.

   - Thường xuyên trao đổi và trò chuyện với trẻ ở mọi lúc, mọi nơi để giúp trẻ tích lũy các kỹ năng, đồng thời động viên khuyến khích trẻ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, khen chê đúng lúc, đúng mực.

   - Trên đây là một số các biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 24-36 tháng mà tôi đã thực hiện trong năm học 2022 – 2023 vừa qua để góp phần giúp trẻ  phát triển một cách toàn diện về mọi mặt,  những con người hoàn thiện về Đức - Trí- Thể - Mĩ làm đẹp cho đời như mục tiêu cao cả mà ngành giáo dục hướng tới. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Ban Giám Hiệu, các đồng nghiệp để Sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn. 

                                    Xin trân trọng cảm ơn!

	
	Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023                                                                    Tôi xin cam đoan đây là SKKN                                                của mình tự viết không sao chép nội                                                                           dung của người khác                                                                                    (Kí tên)
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